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THÔNG TƯ

LIÊN TỊCH CỦA BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO - BỘ TÀI CHÍNH - BỘ Y TẾ SỐ 13/1999/TTLT- BGD&ĐT - BTC - BYT NGÀY 16/3/1999 HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CHẾ ĐỘ PHỤC VỤ Y TẾ CHO HỌC SINH NƯỚC NGOÀI
HỌC TẠI VIỆT NAM

Căn cứ Công văn số 2017/VPCP-KGVX ngày 28/5/1998 của Chính phủ về chế độ viện phí cho lưu học sinh nước ngoài tại Việt Nam;

Căn cứ Hiệp định về hợp tác trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo ký kết với các nước đã được Chính phủ giao cho Bộ Giáo dục và Đào tạo hoặc đồng ý việc Bộ Giáo dục và Đào tạo quan hệ hợp tác giáo dục - đào tạo với các nước;

Liên Bộ Giáo dục và Đào tạo - Bộ Tài chính - Bộ Y tế hướng dẫn chế độ phục vụ y tế cho học sinh nước ngoài học tại Việt Nam như sau:

I. QUY ĐỊNH CHUNG:

- Học sinh, sinh viên, nghiên cứu sinh, thực tập sinh, học viên bồi dưỡng nâng cao là người nước ngoài học tại các trường của Việt Nam (gọi tắt là lưu học sinh) thuộc diện Hiệp định do Bộ Giáo dục và Đào tạo ký kết với các nước. Những lưu học sinh các nước khi vào học tại Việt Nam không thuộc diện hiệp định nhưng đã được đồng ý của Chính phủ Việt Nam trước khi vào học tại Việt Nam, trong thời gian học tập tại Việt Nam được hưởng chế độ phục vụ y tế không phải trả tiền theo quy định tại Thông tư này.

- Các chi phí khám chữa bệnh lưu học sinh được ngân sách nhà nước cấp cho các cơ sở đào tạo và đơn vị phục vụ lưu học sinh để mua bảo hiểm y tế cho lưu học sinh, không thanh toán trực tiếp cho lưu học sinh.

- Các cơ sở đào tạo và phục vụ lưu học sinh nước ngoài có trách nhiệm đăng ký việc khám chữa bệnh cho lưu học sinh khi vào học tại Việt Nam ở các cơ sở y tế thuận tiện theo hướng dẫn của cơ quan Bảo hiểm y tế Việt Nam.

II. NHỮNG QUY ĐỊNH CỤ THỂ:

A. CHẾ ĐỘ KHÁM CHỮA BỆNH:

1. Lưu học sinh mắc các bệnh thông thường được khám và cấp phát thuốc tại các cơ sở y tế của cơ sở đào tạo và phục vụ lưu học sinh (nếu cơ sở đào tạo và phục vụ lưu học sinh có bộ phận y tế).

2. Lưu học sinh mắc các bệnh (trừ các bệnh không được thanh toán bảo hiểm y tế theo qui định tại Nghị định 58/1998/NĐ-CP ngày 23/8/1998 của Chính phủ về việc Ban hành Điều lệ Bảo hiểm y tế) cần thiết phải khám và điều trị tại bệnh viện do cơ sở đào tạo và phục vụ lưu học sinh đăng ký, được đài thọ toàn bộ chi phí, bao gồm cả chi phí tàu xe cho những trường hợp cấp cứu.

3. Cơ sở đào tạo và phục vụ lưu học sinh được trích 3% trên suất học bổng được cấp hàng tháng từ ngân sách nhà nước cấp để mua bảo hiểm y tế cho lưu học sinh.

4. Cơ quan Bảo hiểm y tế thanh toán 100% chi phí khám chữa bệnh cho các đối tượng này bao gồm cả điều trị nội và ngoại trú (trừ các bệnh không được thanh toán bảo hiểm y tế theo qui định tại Nghị định 58/1998/NĐ-CP ngày 23/8/1998 của Chính phủ về việc Ban hành Điều lệ Bảo hiểm y tế).

5. Các cơ sở đào tạo và phục vụ lưu học sinh có trách nhiệm hướng dẫn lưu học sinh khám chữa bệnh theo đúng các hướng dẫn qui định của cơ quan Bảo hiểm y tế và các cơ sở khám chữa bệnh mà lưu học sinh đăng ký.

Trong trường hợp lưu học sinh khám chữa bệnh theo yêu cầu riêng như qui định tại Điều 9 của Điều lệ Bảo hiểm y tế thì lưu học sinh phải tự trả phần chênh lệch giữa mức viện phí phải trả và mức bảo hiểm y tế thanh toán cho cơ sở khám chữa bệnh.

6. Trường hợp điều trị ngoại trú, lưu học sinh được thanh toán khi phải mua thuốc theo chỉ định của bác sĩ khám và điều trị mà bệnh viện không cấp được.

B. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

- Hàng năm, các cơ sở có đào tạo và phục vụ lưu học sinh cùng với việc lập dự toán chi đào tào và phục vụ lưu học sinh, phải lập dự toán chi về khám chữa bệnh và tham gia bảo hiểm y tế cho lưu học sinh, tổng hợp vào dự toán ngân sách chung của đơn vị gửi cho cơ quan chủ quản. Các cơ quan chủ quản tổng hợp dự toán gửi Bộ Tài chính để xét duyệt và cấp kinh phí phục vụ chế độ y tế cho các cơ sở đào tạo và phục vụ lưu học sinh, khoản kinh phí này nằm trong mức chi phí đào tạo lưu học sinh hàng năm.

- Các cơ sở đào tạo và phục vụ lưu học sinh có trách nhiệm mua bảo hiểm y tế cho lưu học sinh bắt đầu từ khi lưu học sinh vào học tại Việt Nam đến ngày hết hạn học tập tại Việt Nam, mức tham gia bảo hiểm y tế theo qui định trên, kinh phí được tính trong định mức chi cho lưu học sinh/năm do Bộ Tài chính qui định.

- Khi thực hiện, các cơ sở đào tạo và phục vụ lưu học sinh phải chi thu thực tế, có đủ các chứng từ hợp pháp mới được quyết toán.

- Các cơ sở đào tạo và phục vụ lưu học sinh có trách nhiệm liên hệ, đăng ký để lập sổ khám chữa bệnh cho lưu học sinh, tại các cơ sở y tế đảm bảo khi học sinh ốm đau được phục vụ y tế thuận tiện nhất.

- Quy trình quản lý, lập dự toán, cấp phát và quyết toán khoản kinh phí này thực hiện theo chế độ tài chính hiện hành.

- Bộ Y tế có trách nhiệm hướng dẫn cơ quan bảo hiểm y tế tại Việt Nam và các cơ sở tạo mọi điều kiện thuận lợi, cho các cơ sở đào tạo và phục vụ lưu học sinh nước ngoài liên hệ, đăng ký khám chữa bệnh.

III. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH:

Thông tư này có hiệu lực từ 1/03/1999.

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc đề nghị các cơ sở đào tạo, các cơ sở phục vụ lưu học sinh phản ánh về liên Bộ để xem xét sửa đổi kịp thời.


